
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG

Chương:416
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2024

(Kèm theo công văn số:         /SCT-VP ngày      /4/2024 của Sở Công Thương Hải Dương)
ĐV tính: 1.000 đồng

Số
TT Nội dung Dự toán năm

Thực hiện
quý I năm

2024

Lũy kế từ
đầu năm

So với dự
toán %

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 600,000 65,766 65,766 11%

1 Số thu phí, lệ phí 600,000 65,766 65,766 11%

1.1 Số thu lệ phí 0 0 0

1.2 Số thu phí 600,000 65,766 65,766 11%

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 0 0 0

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 600,000 65,766 65,766 11%

3.1 Số thu lệ phí 0 0 0

3.2 Số thu phí 600,000 65,766 65,766 11%

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 28,534,980 2,146,533 2,146,533 8% 2

1 Chi quản lý hành chính 10,369,000 2,146,533 2,146,533 21%

1.1
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ ( có chi tiết
đính kèm), trong đó: 9,068,000 2,077,233 2,077,233 23%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 735,000 69,300 69,300 9%

1.2 Kinh phí đào tạo (Loại 070 Khoản 098) 566,000 0 0 0%

2 Kinh phí chưa thực hiện phân bổ 18,165,980 0 0 0%

2.1 Chi quản lý hành chính (Loại 340 Khoản 341) 300,000
0 0

0%

2.1.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 300,000 0 0 0%
Diễn tập khu vực phòng thủ của Sở Công Thương
bảo đảm cho tác chiến phòng thủ năm 2024 300,000

0 0

0%

2.2 Chi sự nghiệp ngành Công thương 17,865,980 0 0 0%

2.2.1 Kinh phí để triển khai các nhiệm vụ năm 2023 17,865,980 0 0 0%
Kinh phí thực hiện Chương trình QG về tiết kiệm
năng lượng 567,000 0 0 0%
Kinh phí chương trình hội chợ OCOP Hải
Dương 1,800,000 0 0 0%

Kinh phí tổ chức các hoạt động xúc tiến, tiêu thụ
vải thiều và các sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương
năm 2024

1,611,000
0 0 0%

Kinh phí tổ chức các hoạt động xúc tiến, tiêu thụ
cà rốt và các sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương
năm 2024

900,000
0 0 0%



Kinh   phí   thực   hiện   các   đề   án   khuyến   công   địa
phương năm 2024;Kinh phí thực hiện chương trình
xúc tiến thương mại của tỉnh năm 2024;Kinh  phí
thực hiện chương trình thương mại điện tử của tỉnh
năm 2024 và các nhiệm vụ chuyên môn khác của
ngành

9,657,980

0 0 0%

Kinh phí   thực hiện công  tác bảo vệ môi   trường,
phòng chống rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy 180,000

Kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động phát triển công
nghiệp hỗ trợ 3,150,000
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